
 

   

2.3. Huyện Tân Châu (giá đất các trục đường giao thông chính, vị trí 1) 
ĐVT: Nghìn đồng/m2 

ĐOẠN ĐƯỜNG S 
T 
T 

TÊN ĐƯỜNG  
Từ Đến 

Loại 
đường 

phố 

 Giá 
đất  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ngã tư Đồng Ban Cách ngã 4 Đồng Ban 
200m (Đi Kà Tum) 3 2.060

Cách ngã 4 Đồng Ban 
200m 

(Đi Kà Tum) 
Hết ranh Thị trấn  3* 1.340

Ngã tư Đồng Ban Ngã 3 vào bến xe 3 3.470

1 

TRẦN VĂN TRÀ  
(ĐƯỜNG 785) 

TÔN ĐỨC THẮNG  
(ĐƯỜNG 785) 

Ngã tư Đồng Ban Hết ranh Thị trấn 
hướng về Thị xã 3 2.220

Ngã 4 Đồng Ban Chi nhánh Ngân hàng 
 Nông nghiệp 2 3.960

Chi nhánh Ngân hàng 
 Nông nghiệp Lô 1 2* 2.220

Lô 1 Lô 6 2* 1.430

2 

LÊ DUẨN  
(ĐƯỜNG 795 

(lộ 248 cũ)) 
NGUYỄN THỊ ĐỊNH 
(ĐƯỜNG 795 (Lộ 247 

cũ)) 
Lô 6 Cầu Tha La 2* 1.110

Ngã 4 Đồng Ban 
Cách Ngã 4 Đồng Ban 

200m 
(đi Tân Biên) 

3 2.130
3 ĐƯỜNG 795 

(lộ 247 cũ) Cách Ngã 4 Đồng Ban 
200m (đi Tân Biên) Hết ranh Thị trấn 3* 1.270

4 Đường quanh chợ Tân 
Châu 

Các dãy phố xung quanh 
quay hướng vào nhà lồng 

chợ 
  2 3.960

5 Đường bến xe Đoạn giáp đường 785 Đoạn giáp đường 795 3* 1.190

6 Đừơng ĐH 5 Giáp đường bến xe Hết tuyến 4 720

cầu Đại Thắng ngã 3 Kà Tum 3 1.430
7 Đường 785 

ngã 3 Kà Tum đi xã Tân Hà 
(cách ngã ba 200 mét) 3 1.270

ngã 3 Kà Tum đi ấp Đông Tiến 
( ranh Chợ Tân Đông ) 4* 1.580

đi ấp Đông Tiến 
( ranh Chợ Tân Đông ) 

khoảng cách 200 m 
về hường Đồng Tiến 4* 1.1108 Ngã 3 Kà Tum 

ngã 3 Kà Tum đi nông trường Bổ Túc 
(cách ngã ba 200 mét) 4 950

9 Khu lò mì dãy D2-D3 Đoạn từ chợ Đường đỏ quán  
Phong Lan 4* 1.010


